TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường


Bộ môn: Công nghệ Sinh học
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:
· Tiếng Việt: Công nghệ sinh học môi trường
· Tiếng Anh: Environmental biotechnology
Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
02

Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: 
Công nghệ vi sinh vật, Công nghệ sinh học thực vật.
2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:
 Phạm Thị Minh Hải


Chức danh: Giảng viên, Tiến sĩ

Điện thoại: 0989073127



Email: haiptm285@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: E-learning.ntu.edu.vn



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường. Thời gian theo lịch hẹn.
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại ô nhiễm môi trường, vai trò của công nghệ sinh học ứng dụng trong xử lý môi trường, giới thiệu nguyên lý sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh, quy trình xử lý ô nhiễm môi trường nước thải trong chế biến và nuôi trồng thủy sản sử dụng vi sinh vật, cùng với ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ xanh. 

3. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên tiếp cận và nhận thức được hậu quả của ô nhiễm môi trường và phân loại được các loại ô nhiễm môi trường và nguyên tắc xử lý.

- Giúp sinh viên hiểu được vai trò và tầm quan trọng của công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường và cách sử dụng các công cụ của công nghệ sinh học.

- Giúp sinh viên tiếp cận và cập nhật được các công nghệ cụ thể về sản xuất và sử dụng vi sinh vật để xử lý ô nhiễm môi trường.

- Giúp sinh viên tiếp cận và nắm vững quy trình xử lý nước thải trong chế biến và nuôi trồng thủy sản sử dụng vi sinh vật.

- Giúp sinh viên nắm được cách khai thác các nguồn tư liệu dùng cho môn công nghệ sinh học môi trường bằng tiếng việt và tiếng anh để sinh viên có thể tự nghiên cứu.

- Giúp sinh viên làm quen và thành thạo với việc sử dụng E-learning trong quá trình học. 

- Giúp sinh viên nâng cao khả năng làm việc nhóm và thuyết trình.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Hiểu được nguyên nhân của ô nhiễm môi trường và nhận thức được vai trò cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.


b) Hiểu được vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường nhằm hướng đến sự phát triển bền vững trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Việt Nam và thế giới. 

c) Nhớ và vận dụng được nguyên lý sản xuất chế phẩm vi sinh vật trong xử lý môi trường.

d) Đánh giá và phân tích được tình trạng ô nhiễm nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản và khu vực nuôi trồng thủy sản.

e) Hiểu và vận dụng được nguyên tắc xây dựng quy trình xử lý nước thải sử dụng vi sinh vật.

 f) Phân tích và lựa chọn đối tượng vi sinh vật phù hợp cho quy trình xử lý nước thải, cụ thể là nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản và khu vực nuôi trồng thủy sản.

g) Hiểu được nguyên lý ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ xanh và cập nhật hướng nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực môi trường. 

h) Vận dụng cách khai thác và sử dụng tài liệu online, cách học online (kiểm tra, tải tài liệu, nộp bài báo cáo, trao đổi ý kiến), từ đó hình thành thái độ tự học, tự nghiên cứu.          

i) Vận dụng được khả năng làm việc nhóm và thuyết trình.

6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
	Chủ đề 1: Ô nhiễm môi trường 

Định nghĩa và phân loại ô nhiễm môi trường.

Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá ô nhiễm môi trường.

Tác động sinh thái và xã hội của ô nhiễm môi trường.

Vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường.

Hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam: đánh giá và giải pháp.
	a

e

f
	8
	Trình bày, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận
	Sinh viên xem trước bài giảng và chuẩn bị câu hỏi thảo luận

Sinh viên làm việc nhóm chuẩn bị bài thuyết trình vào cuối chủ đề

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
	Chủ đề 2: Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý môi trường.

Phân bố và đa dạng vi sinh vật trong môi trường.

Phân giải và chuyển hóa vật chất của vi sinh vật 

Sản xuất chế phẩm vi sinh vật ứng dụng trong ô nhiễm môi trường.

Xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản.

Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản.

Sản phẩm vi sinh và ứng dụng vào xử lý ô nhiễm môi trường tại Việt Nam
	b

c

e

f
	14
	Trình bày, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận
	Sinh viên xem trước bài giảng và chuẩn bị câu hỏi thảo luận. 

Sinh viên làm việc nhóm chuẩn bị bài thuyết trình vào cuối chủ đề

	3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
	Chủ đề 3: Công nghệ sinh học và công nghệ xanh.

Công nghệ xanh.

Vật liệu sinh học.

Xăng dầu sinh học

Khí sinh học

Phát triển công nghệ sinh học thân thiện môi trường ở Việt Nam.
	d

e

f
	8
	Trình bày, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận
	Sinh viên xem trước bài giảng và chuẩn bị câu hỏi thảo luận.

Sinh viên làm việc nhóm chuẩn bị bài thuyết trình vào cuối chủ đề.


7. Tài liệu dạy và học:
	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương
	Công nghệ sinh học môi trường
	2003
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
	Thư viện
	x
	

	2
	Lê Xuân Phương
	Giáo trình vi sinh vật học môi trường
	2009
	Đại học Đà Nẵng.
	Giáo viên cung cấp
	x
	

	3
	Lê Phi Nga, Jean Paul Schwitzguebels
	Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường
	2009
	Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh
	Giáo viên cung cấp
	x
	

	4
	Gareth M. Evans, Judith C. Furlong
	Environmental Biotechnology: Theory and Application
	, 2003
	John Wiley & Sons Ltd

	Thư viện
	
	x

	5
	Udo Wiesmann, In Su Choi, Eva-Maria Dombrowski
	Fundamentals of Biological Wastewater Treatment.
	2007
	Wiley-VCH Verlag GmbH. & Co. KGaA.
	Thư viện
	
	x

	6
	Srinivas
	Environmental Biotechnology
	2008
	New Age International
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Tham gia trên lớp tối thiểu 80% tổng số giờ học phần.

- Có đầy đủ tài liệu học tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Sinh viên chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp.

- Làm việc theo nhóm.

- Tham gia kiểm tra và thi kết thúc học phần.
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	6
	Thuyết trình nhóm
	Hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam: đánh giá và giải pháp.
	a, e, f

	2
	12
	Thuyết trình nhóm
	Ứng dụng của vi sinh vật và thực vật trong xử lý nước thải và chất thải hữu cơ.
	b, c, e, f

	3
	28
	Thuyết trình nhóm
	Giải pháp phát triển công nghệ sinh học thân thiện môi trường ở Việt Nam.
	d, e, f


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	e
	10

	2
	Thuyết trình
	f 
	40

	3
	Thi kết thúc học phần

· Hình thức thi: Tự luận.

· Đề đóng.
	a, b, c, d
	50




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Đã ký)
                                                                                   PHẠM THỊ MINH HẢI

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN
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